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(Hộp 3 vỉ x 12 viên) 

Điu t 
‘@ CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYET | 
® TRIỆU CHỨNG LIEN QUAN ĐẾN TRI CAP 

Hộp 3 vỉ x 12 viên nén bao phim 

THÀNH PHẦN: Mỏi viên cho UEU DÙNG - CÁCH DÙNG: | Dicsmin: Hespern 1) Somg -Uiềudùng: 
(ương ứng Diosmin. 450 mọ liêu hông 2 viên/ngòy, 1 viên vao buổi i 

Hosperin %0mp) 10 1 vênvôobuốnGi uống vòo p00n 
15 được vừo 66 Teốp:4ngoy đêu vên/ngòy:3ngoy lếp!beo: 

vên/ngòy 
Á T em: Tinh ơn toờn vò hiệu quỏ củo Traflon - 500 & trẻ. 

YAC BỤNG:  vò thanh thiếu niên dƯỚI 18 tuổi chua được thiết K Thuốc lóc động tên hệ héng ñnh mọch bồng cóch: s T 0 ởheavoeneiep Trên fnh mọch.lòm giỗm sức công võ tnh rọng U n n đảngG 
8 của tĩnh mọch. 

| .. - iên 1udn hoàn vi mọch: gp bình thường hóo tính . . CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: | . . thốm moo mọch võ tạng sức bền moo mọch. Xem 10 hướng adn sử dụng). . | 
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HỘP VA NHAN Vi VIEN NÉN BAO PHIM TRAFLON - 500 
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cHioH: ĐỀ XA TAM TAY TR EM 
- Điều hị cóc tiệu chứng lôn quơn đến suy giảm finh ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC K04 DUNG 
mach bọch huyết (nợng chdn. dau, hội chứng nhức s0K: 
chôn fang nớng vòo cuối ngòy). 
- Điều i tiệu chứng liên quơn đến tí cốp. LôSX: 
BẢO QUAN: Nơi khô róo, nhiệt độ không quó 30°C. NSXI 

tránh ónh sóng. HD: 
TIÊU CHUẨN: TCCs. Sản phổm củo: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

; 75 Yên N - Ba Đình - Hồ Nội 
Vitrin Điện thoạiliên hệ: 18006612 

mã số mã vạch Sồn xuốt tọi: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN 
Thôn Bình Lương - Xa Tôn Quơng - Huyện Van Lôm - lỉnh Hung Yên. 

8" ¡ gịì ;8" ¡ 8 

1 TR i R Œ ) ‡ 1Œ s 

S R IR ‡ s # B 
ễẫ H B ỂL 

N 

MAU NHAN Vi - Lé SX, HD: dập néi trên vi Người trình bày: Thiiy 
Người kiểm tra: Hàng 
Ngày kiém tra: 15/09/2023 
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CÔNG TY CÔ PHẢN TRAPHACO. 

iểutrị 

TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRI CẤP 

4
0
9
D
U
d
D
J
L
 

tu
ud
 o
oq
 u
ợu
 U
GN

 ZL
 X
A 

9 
dO
H 

Traphaco” 

THÀNH PHẦN: M8/ viên chứo: 
Diosmin: Hesperidin @: 1) 500mg 
đương ứng Diosmin 460 mọ 

Hesperiin, 50 mg) 
T dược. i đủ 

TÁC DỤNG: 
Thuốc tóc động hiên hệ thống tĩnh mọch bằng cóch: 

Trên ñh mạch: làm gidm sức công vò tnh frang Ú 
8 củc tĩnh mọch. 
Tên tuôn hodn vi mọch: giúp bình tường hóo tính 

Thốm mao mọch vò tông sức bên mao mọch. 

wiyd oDQ uậu UBIA ZL X 1A § dộH 

aflon-500 
‘@ CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BACH HUYET 

Hộp 5 vỉ x 12 viên nén bao phim 

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: 
~Wbuaing: r 

u hông. 2 viên/ngồy, ] viên vòo buổi trưo 
về 1vênvào puẩi lđ uống vòo b0oôn 
ieốp:Angòy đôu:6Viên/ngòy; 3ngay hếp theo: 
4viên/ngòy. 
78 em T on 100n vò tiệu quỏ củo Traflon - 5008 16 
om vò hanh hig niên dưới 18 181 chua được it 0p. 
-Céchding: 
Diing đườnguống. 

 CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THONG TIN KHAC: 
( Kem tờ hướng dỗn sử dụng). 

4209DUƠD4L 

4V2MLN3S NVNO N3N 9NDH2 N3 & 
134nH H2V8 HOVIW HNLLIWYID AN NIG NVNO N3N ONAHD N3MLDYD ® 

dangg 
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CHỈ ĐỊNH: 
Điều t cóc triệu chứng liên quan đến suy giỏm fĩnh 
mach bọch huyết (nộng chồn, đou, hội chứng nhữc. 
chồn tang nộng vòo cuối ngòy). 
Điều t tiệu chứng liên quơn đến f cốp. 

BẢO QUAN: Nơi khô róo, nhiệt độ không quó 30°C. 
trónh ónh sóng. 

TIÊU CHUẨN: ICS 

Vịtriin 
ã số mã vạch 

ĐỂ XA TAM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KH DUNG 

SĐK: 
165X: 
NSX: 
HD: 

5dn phẩm củo: CONG TY CỔ PHẦN TRAPHACO. 
75 Yên Ninh - Ba Đình - Ha Nội. 
Điện thogi liên hệ: 18006612 

Sồn xuốt tọi; CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YEN 
Thôn Bình Lương - Xô Tôn Quang - Huyện Van Lôm - Tính Hưng Yên 
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MAU NHÃN Vi - Lô SX, HD: dập nỗi trên vi 

BM09.17b 
01.01.23.V2 

QP VA NHAN Vi VIEN NEN BAO PHIM TRAFLON - 500 
(Hộp 5 vỉ x 12 viên) 
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Người trình bày: Thúy 
Người kiểm tra: Hang 
Ngày kiểm tra: 15/09/2023 



hgtegzggeungtamthuoc.com/ 
CÔNG TY CÔ PHẦN TRAPHACO, 

4
9
0
2
D
U
d
D
I
L
 

tư
ud
 0
DQ
 u
ợu
 U
BI
A 
ZL
 X
A 

OL
 đ

ỘH
, 

Điểu t 
 CACTRIEU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TĨNH MẠCH BẠCH HUYET 
« TRIỆU CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CAP 

Hộp 10 vỉ x 12 viên nén bao phim 

THÀNH PHẦN: MỖi viên chứo: LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Do a6 .. ms et 

TÁC DỤNG: WmthwvmnwWDỄủ Trafion sll;'awé 

e 0 venh g e bt o o A st 
116 ciia fĩnh mọch. 
- lrên tuần hoòn vi mạch: giúp bình thường hóo finh 
hốm moo mọch va fang sức bén moo mọch. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
e tờ hướng dẫn sử dụng). 
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CHỈ ĐỊNH: o xã A TAY IẺ EM. 
Điều tị cóc triệu chứng lên quan đến suy giảm firh ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDUNG. 
mọch bọch huyết (nọng chồn, đou, hội chứng nhức _ 
han fang ngng vòo cuối ngòy) d 
Điều tịtiệu chứng lên quơn đến 1 cốp. 165X: 
BẢO QUẢN: Nơt khô róo, nhiệt độ không quó 30'C NSX: 

trónh ónh sang. HD: 
TIÊU CHUẨN. ICS Sản phẩm củo: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

75 Yén Ninh - Ba Binh - Ha Nội. 
Điện thogi liên hệ: 18006612 

56 xuốt tọi: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN 
Thôn Bình Lương - Xð Tôn Quang - Huyện Vớn Lôm - Tinh Hưng Yén 

Vitriin 
mã số mã vạch 
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MAU NHAN Vi - Lô SX, HD: dập nỗi trên vi 

Người trình bày: Thiy 
Người kiểm tra: Hing 
Ngày kiém tra: 15/09/2023 
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Điều trị 
'® CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MACH BACH HUYET 
'® TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP. 

» 
Traphaco 

VA NHAN Vi VIEN NEN 
(Hộp 2 vi x 15 viên) 

Hộp 2 vi x 15 viên nén bao phim 

THÀNH PHAN: MỖI viên chao UEU DÙNG - CÁCH DÙNG: 
Diosmin : Hesporidin @ 1) somg Ubu dùng: 
đương ứng Diosmin 460 mọ by méng 2 viên/ngòy, \ vên vòo buổi 1o võ 1 viên vòo. 

Hespericin %0 mg) Đuổi 161, NG vòo bữo an. 
16 dược via i Tf cốp: 4 ngòy đồu: 6 vôn/ngòy: 3 ngày tếp theo: oo - Tâ _ Điều H cóc tiệu chứng lên quơn đến suy giỏm tnh mọch 1 em:Trh o toàn võ hiệu quỗ củo Taflon - 500 8 116 em v honh 

bach huyết (nộng chớn, đơu, họi chứng nhức chan18ng - thiếu niên dướ 18 tuải ch được thế lộp: nõng vòo cuới ngòy) Cóch dùng Điều ị Họu chứng lên quơn đốn t cốp. Dùng đường vống. 
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AO PHIM TRAFLON - 500 
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TÁC DỤNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VA CAC THÔNG TIN KHÁC: 
(xem tờ hướng dẫn sử dụng). TIÊU CHUẨN: TCCS 

BẢO QUẢN: Nơi k1 1, nhiệt độ không qud 30'C, rónh G sóng SĐK: 
58 phẩm củc: CONG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Lô SX: 

à n t n NH u HN, Y ấ N me m G T n n N v v ngyên Ố HD: 
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MAU NHAN Vi - Lô SX, HD: dập néi trên vi 

Người trình bày: 7húy 
Người kiểm tra: Hang 
Ngày kiém tra: 15/09/2023 
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HỘP VA NHAN Vi VIEN NÉN BAO PHIM TRAFLON - 500 
(Hộp 4 vix 15 viên) 

Điều t 
1* CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYET 
 TRIEU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRI CẤP. 
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Traphaco” 4 vÏx 15 viên nền boo phim 

THÀNH PHẦN: MỖI viên chức: LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Do Hogaron s D smng S H 
đương ứng Diosmin 460 mg by mông mưởng 2.er/ngoy 1 vôn vòo buổi tưa 

16 dược. vừa đủ. T cốp:4ngòy đồu: 6 viên/ngòy: 3ngÒy tiếp theo: 

TÁC DỤNG: VvIuvrk-Fvr`†\ơ`fucrv»Jot›ve`;q;.`éỎ6Ệ`3a Trafion Ễòuè 

T 1o động hênhệ g th monhbàng cách 2. N A L e ee 
116 củo fĩnh mọch. 
- lrên fudin hodn vi mach: giúp bình thường hóo tính  CHONG CHI ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
hốm moo mọch va fang sức bén moo mọch. (o tờ hướng dẫn sử dụng). 
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CHỈ ĐÌNH: ĐỀ xA A TAV Ẻ EM 
Điều t cúc tiệu chứng lên quon đến suy giảm trh ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC 04 DUNG 

| mach bach huyết (nang chdn. dau. hội chứng nhức =- 
| €han tỏng nang vòo cuối ngời). d 
| Piểu tịtiệu chứng liên quon đến 1 ốp. 16 5X: 
| . BẢO QUẢN: Nơi khô róo, et độ không quó 30°C. NSX: 

trónh ónh sóng HD: 
TIÊU CHUẨN: TCCs. 54 phẩm củo: CÔNG TY CỔ PHAN TRAPHACO. 

; 75 Yên Nioh - Ba Đình - Hồ Nội 
Vịtríin Điện thoại liên hệ: 18006612 

mã số mã vạch Sồn xuốt tọi: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN 
N Thôn Binh Lương - Xô Tôn Quong - Huyện Van Lôm - ính Hưng Yên. 
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MAU NHAN Vi - L6 SX, HD: dập néi trên vi 
Người trinh bay: Thiy 
Người kiém tra: Hàng 
Ngày kiểm tra: 15/09/2023 
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01.01.23.V2 CÔNG TY CÔ PHẬN TRAPIACO 

À NHAN Vi VIÊN NÉN BAO PHIM TRAFLON - 500 
(Hộp 8 vỉ x 15 viên) 

s x 
| :Q 
Lầ ;= | s m 

g ° '® CÁC TRIỆU CHUNG LIEN QUAN ĐẾN SUY GIAM TINH MẠCH BACH HUYET 

j ẳ : '® TRIỆU CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN TRI CAP 
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o o 
Traphaco vix 15 viên nén 

THÀNH PHẦN: M3/ viên chứo: LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: 
! Diosmin : Hesperidin (9: 1) 500 mg - Liều dùng: 
| (tuong ứng Diosmin. 450 mg Lidu théng 2 vién/ngay. 1 viên vào buổi trưo 

i 50 mọ) Voo vôopoốnG uống rà b0ø0n 
Tớ được. vừa đủ T cốp:4ngòy đổu: 6 viên/ngòy: 3ngòy tiếp theo: 

qườnngày 
TÁC DỤNG: Thẻ em: Trh ơn 1000 vò hiệu quỏ củp Iroton - 500 ở 118 L s T 1o động hênhệ hống i mọchbằng cóch L2 T G 184 e 1 
Tiên fish moch:1om giảm sức công vò nh Nọng U Semgaug u6ng 

trệ củo finh mọch. 
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CHỈ ĐỊNH: ĐỂ XA TAM TAY TRẺ EM 
Điêu t cóc tiệu chứng lên quơn đến suy giảm tìh 0 Kỹ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC K64 DUNG 
mọch bọch huyết (nớng chớn, đơu, hội chứng nhức m 
chồn tòng nang vờo cuối ngồi). : | 
Điều ! triệu chứng liên quơn đến i cốp. L& SX: 

BẢO QUAN: Not khô 160, nhiệt độ không quó 30'C NSX 
trónh ónh sóng. HD: | 

WU HN GS Sản phẩm củo: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 
; 75 Vên Nin - Bơ Đình - Hỗ Nội 

Vịtríin Điện thoại liên hệ: 18006612 
mã số mã vạch Sản xuốt tọi: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN 

. Thôn Binh Lương - Xa Tân Quang - Huyện Vớn Lôm - Tỉnh Hưng Yên 

ư N 

9 H Q: = H = H 23 

s6: E :ggili:g; .TL | 
1682700182 ./9:7/8Ả 17290211 | 
L rã è : % 1% lii ; l 3 ii Ê 5 SƠI?S gdg E EE | iR s BB (IR LiỂPU gì Lk §am EE £ 8 ẫ ‡ s ST ẫẺỀ 
! 8¢ § ÈI H ) 

\ ⁄ 
MAU NHAN Vi - L3 SX, HD: dập néi trên vi 

i g 
Ngày kiém tra: 15/09/2023 
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I’Clp GCO Ho sơ đăng ký viên nén bao phim Traflon - 500 

Tờ hướng dẫn sử dụng 

Viên nén bao phim 

TRAFLON - 500 

Để xa tim tay tré em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: - Hộp3 vi, 5 vỉ, 10 vi x 12 viên. 

- Hộp2vi,4 vỉ, 8 vix 15 viên. 

DẠNG BÀO CHE: Viên nén bao phim 

M6 ta: Viên nén bao phim, màu nâu nhạt, hai mặt trơn. 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa: 
Thành phén hoạt chất: 

Diosmin : Hesperidin (9 : 1) 500 mg 

(tương ứng Diosmin 450mg 

Hesperidin 50 mg) 

Thanh phần tá dược: 
Lactose, Microcrystalline cellulose, Natri lauryl sulfat, r Vừa đủ 

Povidone, Sodium starch glycolate, Magnesi stearat, Talc, 

HPMC, PEG 6000, Oxyd st đỏ, Oxyd sắt vàng, Titan 

dioxyd 

TÁC DỤNG 

Thuốc tác động trén hệ thống tĩnh mạch bằng cách: 

- Trên tĩnh mạch: làm giảm sức căng và tình trạng ứ trệ của tĩnh mạch. 

- Trên tuần hoàn vi mạch: giúp binh thường hóa tinh thắấm mao mạch và tăng sức bén 

mao mạch. 

CHI ĐỊNH: ; ; 
- Điêu trị các triệu chứng liên quan đên suy giảm tĩnh mạch bach huyêt (nặng chân, 

đau, hội chứng nhức chân tăng nặng vào cuối ngày). 

- Điều trị triệu chứng liên quan dén trĩ cấp. 

LIÊU DÙNG - CÁCH DÙNG: 
- Liều dùng: 

Liéu thông thường: 2 viên/ngày, 1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào budi tối, uống 

vào bữa ăn. 

77 cấp: 4 ngày đầu: 6 viên/ngày: 3 ngày tiếp theo: 4 viên/ngày. 

Trẻ em: Tinh an toàn và hiệu quả của Traflon - 500 & trẻ em và thanh thiéu niên dưới 

18 tuổi chưa được thiết lập. 
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- Cách dùng: 

Dùng đường uống. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: 
- Dùng thuốc này dé điều trị triệu chứng dot trĩ cép không loai trừ việc diéu trị cụ thé 

các bệnh hậu môn khác. Chỉ nên điều trị thời gian ngắn. Nếu các triệu chứng không 

thuyên giảm nhanh, cần tiến hành khám hậu môn trực tràng và đánh giá lại việc điều 

trị. 

Cảnh báo tá dược: 

- Sản phẩm chứa lactose, do đó bệnh nhân có vấn dé di truyền hiém gặp về dung nạp 

galactose, thiéu men Lapp lactase hoặc hấp thu glucose-galactose kém không nên dùng 

thuốc này. 

- Sản phẩm chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) trên mỗi viên nén bao phim, do đó có 

thé định nghĩa là sản phẩm “`không chứa natri”. 

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Phụ nữ có thai: 

Không có hoặc có rất ít dữ liệu về việc sử dụng phân đoạn flavonoid tinh khiết dạng vi 

hạt ở phụ nữ mang thai. ) ) . ỀỄỀ 

Các nghiên cứu trên động vật không cho thây thuôc có độc tính sinh sản. ¡ : 

Để phòng ngừa, tốt nhất nên tránh sử dụng TRAFLON-500 trong thời kỳ mang thai. ING TY 

Phụ nữ cho con bú: 0 PHAN 

Chưa rõ phân đoạn flavonoid tinh khiết dạng vi hạt và chất chuyển hóa của nó được 3APHA0U 

bài tiết qua sữa mẹ hay không. W 
Không thể loai trừ nguy cơ của thuốc đối với tré sơ sinh và tré nhỏ. 

Nên đưa ra quyết định ngừng cho con bú hoặc ngừng/tránh điều trị bằng Traflon - 500 

sau khi cân nhắc giữa lợi ích cho con bú với lợi ích của việc dùng thuốc ở phụ nữ. 

Khả năng sinh sản 

Các nghiên cứu về độc tính sinh sản cho thấy thuốc không ảnh hưởng đến khả năng 

sinh sản ở chuột đực và chuột cái. 

ẢNH HUONG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC: 

Khi lái xe và vận hành máy móc nên lưu ý rằng tình trạng chóng mặt, đau đầu có thé 

thinh thoảng xuất hiện khi đang sử dụng thuốc. 

TƯƠNG TÁC THUOC: 
Chưa có dữ liệu về tương tác thuốc
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TAC DUNG KHONG MONG MUON: 

Những tác dung không mong muốn dưới đây được sắp xếp theo trình tự tằn suất xuất 

hiện: 

Rdt thường gặp (ADR > 1/10); thường gặp (1/100 < ADR < 1/10); it gặp (1/1.000 < 
ADR < 1/100); hiém gặp (1/10.000 < ADR < 1/1.000); rdt hiém gặp (ADR < 
1/10.000); chua biết (khong thể ước tinh từ dữ liệu có sẵn). 

Rối loạn hệ thần kinh: 

Hiém gdp: chóng mặt, dau đầu, khó chịu. 

Rối loạn dạ dày ruột: 

Thường gặp: tiêu chảy, khó tiêu, buồn nôn, nôn. 

Ít gặp: viêm đại tràng. 

Chưa biết: dau bung. 

Rối loạn về da và mô dưới da: 

Hiém gặp: phát ban, ngứa, mày đay. 

Chưa biết: phù cục bộ vùng mặt, môi, mí mắt. Cá biệt, phù Quincke. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử 

dụng thuốc. 

QUÁ LIEU VA CACH XỬ TRÍ 
Quá liéu 
Có rất ít kinh nghiệm về việc sử dụng quá liều thuốc. Các tác dụng không mong muốn 

được báo cáo khi dùng quá liều thường là các rồi loạn về tiêu hóa (buồn nôn, nôn, đau 

bụng) và các tác dụng ngoài da (ngứa, phát ban). 

Cách xử trí 

Xử trí quá liều nên tập trung vào việc điều trị các triệu chứng lâm sàng. 

BẢO QUAN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUAN: TCCS. 

Sản phẩm của: CÔNG TY CÓ PHAN TRAPHACO 

75 Yén Ninh - Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại liên hệ: 18006612 

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN 

“Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tinh Hung Yên


